MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II- MÔN  ĐỊA LÍ LỚP 11 
 THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
Tỉ lệ 40% TN, 60% TL
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	PHẦN 1: TN NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
	A. ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA
	
Trung Quốc
Nam Phi
Nhật Bản
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	PHẦN 2: TN ĐÚNG-SAI
	
	
	2
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	PHẦN 3: TN TRẢ LỜI NGẮN
	
	
	3
	
	3
	
	
	
	
	

	PHẦN 4: TỰ LUẬN
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

		
	Số câu
	
	28 câu TNKQ
	1 câu TL (a*)
	1 câu TL (b*)

	
Tỉ lệ % 

	
	80%- 8 điểm
	7,5%- 0,75 điểm
	12,5%- 1,25 điểm



Lưu ý: 
TNKQ: Trắc nghiệm; TL: Tự luận; 
- Các câu hỏi ở mức độ nhận biết là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
- Các câu hỏi ở mức độ thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận, trả lời đúng – sai, trả lời ngắn.
- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm; số điểm cho câu tự luận được quy định rõ trong đáp án và hướng dẫn    chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.
- Giáo viên ra 1 câu hỏi tự luận ở mức độ thông hiểu, thuộc đơn vị kiến thức a,b
- Giáo viên ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao gồm ý a và b, thuộc đơn vị kiến thức a*, b*




BẢN ĐẶC TẢ

	STT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/ đơn vị kiến thức
	Mức độ kiểm tra,  đánh giá
	Mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết TNKQ
	Thông hiểu
(TL)

	Vận dụng
(TL)

	Vận dụng cao
(TL)

	1
	Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)
	– Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên
– Dân cư, xã hội
– Kinh tế





– Sự thay đổi của nền kinh tế
	Nhận biết
- Trình bày được vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên; dân cư, xã hội
- Trình bày được đặc điểm chung phát triển kinh tế, sự phát triển, phân bố của một số ngành kinh tế của Trung Quốc.
Thông hiểu
– Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đến phát triển kinh - xã hội.
– Phân tích được tác động của các đặc điểm dân cư, xã hội tới phát triển kinh tế - xã hội.
– Trình bày được vị thế của nền kinh tế Trung Quốc trên thế giới.
Vận dụng 
– Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích số liệu, tư liệu.
– Vẽ được biểu đồ, nhận xét.
Vận dụng cao
- Phân tích được nguyên nhân phát triển kinh tế.
– Phân tích được những thay đổi trong GDP, giá trị xuất, nhập khẩu và sự phát triển kinh tế tại vùng duyên hải.
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1(a,b)
	











a*
	











b*

	2
	Australia 
(Ô-xtrây-li-a)

	– Kinh tế

	Thông hiểu
– Xác định được sự phân bố kinh tế Ô-xtrây-li-a trên bản đồ.
Vận dụng 
– Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích số liệu, tư liệu.
	
	
1.a



	


a*
	




	5
	Cộng hoà Nam Phi
	– Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên
– Dân cư, xã hội
– Kinh tế
	Nhận biết
- Trình bày được vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên; dân cư, xã hội
– Trình bày được khái quát sự phát triển nền kinh tế, các điểm nổi bật của các ngành kinh tế.
Thông hiểu
– Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đến phát triển kinh tế.
– Phân tích được tác động của đặc điểm dân cư, xã hội tới phát triển kinh tế - xã hội.
Vận dụng 
– Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích số liệu, tư liệu.
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	         Số câu, loại câu
	
	28 câu TNKQ
	1 câu (a*) TL
	1 câu (b*) TL

	Tổng hợp chung
	
	80%
	7,5%
	12,5%



